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QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT  
YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Với thành phần Hội đồng phiên họp gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp:  Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp: Bà Lê Thị Hương –Thư ký Tòa án, 

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

họp: Ông Hà Thanh Bình – Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 03 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh mở phiên họp để giải quyết việc dân sự sơ thẩm thụ lý số: 212/DSST ngày 

28/03/2019, về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết” đối với ông Mai Ngọc 

Quốc M, sinh năm 1969, nơi cư trú trước khi biệt tích: 40/5 Đường Q, Phường E, 

Quận R, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Quyết định mở phiên họp giải quyết việc 

dân sự số: 780/2020/QĐ-ST ngày 24/02/2020, gồm những người tham gia tố tụng 

sau đây: 

Người yêu cầu: Bà Mai Ngọc Thanh T, sinh năm 1981 

Địa chỉ: 40/5 Đường Q, Phường E, Quận R, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người có quyền, lợi ích liên quan: 

1/ Ông Mai Ngọc V, sinh năm 1939 

2/ Ông Mai Ngọc Quốc H, sinh năm 1964 

3/ Bà Mai Ngọc Minh T, sinh năm 1976 

4/ Ông Mai Ngọc Minh L, sinh năm 1974 

5/ Ông Mai Ngọc M, sinh năm 1973 

6/ Bà Mai Ngọc Diễm T, sinh năm 1973 

7/ Bà Mai Ngọc Mỹ N, sinh năm 1970 

Cùng địa chỉ: 40/5 Đường Q, Phường E, Quận R, Thành phố Hồ Chí Minh. 

8/ Ông Mai Ngọc Quốc L, sinh năm 1966 

Địa chỉ: Căn hộ 106, CC Q, đường E, Phường Y, Phường O, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

9/ Bà Mai Ngọc Mỹ L, sinh năm 1963 



 2

Địa chỉ: 10 Burnside, St Lowell, MA 01851 USA 

10 /Bà Mai Ngọc Mỹ G, sinh năm 1967 

Địa chỉ: 150/4F, Taoyuan Dist, Taoyuan City, 330 Taiwan (ROC) 

11/ Bà Mai Ngọc Vân A, sinh năm 1972 

Địa chỉ: 5706 Wildberry drive, Greensboro, NC 27409 USA 

Người đại diện hợp pháp của bà L, bà G, bà A: Bà Mai Ngọc Thanh T, sinh 

năm 1981 – Đại diện theo ủy quyền. 

Địa chỉ: 40/5 Đường Q, Phường E, Quận R, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ VIỆC: 

Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 04/01/2019 và tại bản tự khai 
ngày 19/02/2020 của người yêu cầu - Bà Mai Ngọc Thanh T trình bày như sau:  

Cha mẹ của bà là Ông Mai Ngọc V, hiện đang cư trú tại địa chỉ số: 40/5 
đường Đường Q, Phường E, Quận R, Thành phố Hồ Chí Minh và mẹ bà Võ Thị Đ 
(chết năm 2013), trong quá trình chung sống, cha mẹ bà có 12 người con, gồm: 

1/ Mai Ngọc Mỹ L - sinh năm 1963  

2/ Mai Ngọc Quốc H - sinh năm 1964 

3/ Mai Ngọc Quốc L - sinh năm 1966 

4/ Mai Ngọc Mỹ G - sinh năm 1967  

5/ Mai Ngọc Quốc M - sinh năm 1969 (mất tích từ năm 1997 đến nay) 

6/ Mai Ngọc Mỹ N - sinh năm 1970 

7/ Mai Ngọc Vân A - sinh năm 1972  

8/ Mai Ngọc M - sinh năm 1973 

9/ Mai Ngọc Diễm T - sinh năm 1973 

10/ Mai Ngọc Minh L - sinh năm 1974 

11/ Mai Ngọc Minh T - sinh năm 1976 

12/ Mai Ngọc Thanh T - sinh năm 1981 

Ngoài ra, cha mẹ bà không còn người con nào khác. 

Ông Mai Ngọc Quốc M là anh ruột của Bà Mai Ngọc Thanh T.  

Từ khi sinh ra đến năm 1997 ông Mai Ngọc Quốc M sống chung với cha mẹ 

tại địa chỉ số: 40/5 Đường Q, Phường E, Quận R, Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 

8 năm 1990, ông M đi nghĩa vụ quân sự cho nên địa phương cắt hộ khẩu. Ngày 22 

tháng 5 năm 1992 sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông M nhập khẩu trở về 

sinh sống tại địa chỉ nêu trên đến tháng 10 năm 1997, ông M đã bỏ nhà đi khỏi nơi 

cư trú cho đến ngày hôm nay. Hơn hơn 20 năm qua, gia đình bà không còn nghe 
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bất cứ thông tin gì về ông M. Gia đình bà đã cố gắng tìm kiếm và hỏi thăm những 

người quen biết ông M trước đây nhưng cũng không nhận được bất cứ tin tức gì về 

ông M. 

Vì vậy, bà đại diện cho gia đình của bà làm đơn yêu cầu Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết tuyên bố ông Mai Ngọc Quốc M là đã chết để 

gia đình bà bổ túc hồ sơ làm thủ tục kê khai di sản thừa kế. 

Người có quyền, lợi ích liên quan là ông Mai Ngọc V trình bày:  

Ông là cha ruột của ông Mai Ngọc Quốc M, ông cũng thống nhất với trình 
bày của bà Mai Ngọc Thanh T về quan hệ huyết thống và sự việc mất tích của ông 
Mai Ngọc Quốc M. Nay bà Mai Ngọc Thanh T yêu cầu Tòa án giải quyết tuyên bố 
ông Mai Ngọc Quốc M là đã chết, ông hoàn toàn đồng ý và đề nghị Tòa án chấp 
nhận yêu cầu của bà T. 

Người có quyền, lợi ích liên quan gồm: Ông Mai Ngọc Quốc H, ông Mai 
Ngọc Quốc L, bà Mai Ngọc Mỹ N, ông Mai Ngọc M, bà Mai Ngọc Diễm T, ông 
Mai Ngọc Minh L, bà Mai Ngọc Minh T trình bày tại bản tự khai như sau: 

Các ông bà là anh chị em ruột của ông Mai Ngọc Quốc M, các ông bà hoàn toàn 
thống nhất với trình bày của bà Mai Ngọc Thanh T về quan hệ huyết thống và sự 
việc mất tích của ông Mai Ngọc Quốc M. Nay bà Mai Ngọc Thanh T yêu cầu Tòa 
án giải quyết tuyên bố ông Mai Ngọc Quốc M là đã chết, các ông bà hoàn toàn 
đồng ý và đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà T. 

Người có quyền, lợi ích liên quan gồm: Bà Mai Ngọc Mỹ L, bà Mai Ngọc Mỹ 
G, bà Mai Ngọc Vân A do bà Mai Ngọc Thanh T là người đại diện theo ủy quyền 
trình bày tại bản tự khai như sau:  

Với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của Mai Ngọc Mỹ L, bà Mai 
Ngọc Mỹ G, bà Mai Ngọc Vân A bà T thống nhất với trình bày của bà về quan hệ 
huyết thống và sự việc mất tích của ông Mai Ngọc Quốc M và đề nghị Tòa án 
chấp nhận yêu cầu của bà T. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
họp đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của Bà Mai Ngọc Thanh T về việc tuyên bố 
ông Mai Ngọc Quốc M, sinh năm 1969 là đã chết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1]. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết:  

Đây là việc dân sự “Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết” được quy định tại 
Khoản 4 Điều 27 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Việc giải quyết yêu cầu của bà Mai 
Ngọc Thanh T có liên quan đến quyền, lợi ích của bà Mai Ngọc Mỹ L, bà Mai Ngọc 
Vân A hiện đang cư trú tại Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ và bà Mai Ngọc Mỹ G hiện đang 
cư trú tại Đài Loan. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, 
việc yêu cầu của bà Mai Ngọc Thanh T thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
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[2]. Về việc giải quyết vắng mặt đương sự:  

Tòa án đã tống đạt hợp lệ Quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự và 
giấy triệu tập tham gia phiên họp vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 10/03/2020 cho bà Mai 
Ngọc Thanh T là người yêu cầu đồng thời là người đại diện hợp pháp của bà Mai Ngọc 
Mỹ L, bà Mai Ngọc Mỹ G và bà Mai Ngọc Vân A , người có quyền lợi ích liên quan 
gồm: Bà Mai Ngọc Diễm T, bà Mai Ngọc Mỹ N, ông Mai Ngọc Quốc L, ông Mai 
Ngọc V, ông Mai Ngọc Quốc H, ông Mai Ngọc Minh L, bà Mai Ngọc Minh T, ông 
Mai Ngọc M. Tuy nhiên, các ông bà nêu trên đều có đơn đề nghị Tòa án giải quyết 
vắng mặt. Căn cứ Điều 367 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Tòa án tiến hành phiên họp 
vắng mặt các đương sự nêu trên.  

[3]. Về yêu cầu của Bà Mai Ngọc Thanh T. 

Căn cứ vào “Trích lục bộ khai - sanh” của ông Mai Ngọc Quốc M ngày 

20/11/1972 của xã V, quận B , tỉnh Kiến Hòa năm 1969 cấp, căn cứ vào “Trích lục 

khai sinh” số 5686/TLKS-BS ngày 24/12/2018 do Ủy ban nhân dân Quận R, Thành 

phố Hồ Chí Minh cấp cùng với lời khai thống nhất của tất cả các đương sự có cơ sở 

xác định ông Mai Ngọc Quốc M, bà Mai Ngọc Thanh T là con của ông Mai Ngọc V 

và bà Võ Thị Đ. Bà Mai Ngọc Thanh T là em ruột của ông M, có quyền nộp đơn yêu 

cầu Tòa án tuyên bố ông Mai Ngọc Quốc M là đã chết.  

Theo lời khai của bà Mai Ngọc Thanh T và những người có quyền, lợi ích liên 

quan thì ông M là con của ông V và bà Đ, trước đây ông M cư trú tại địa chỉ: 40/5 

đường Q, Phường E, Quận R, Thành phố Hồ Chí Minh đã biệt tích khỏi nơi cư trú từ 

năm 1997 cho đến nay không có tin tức. Khi đi ông M chưa có vợ, con. Mặc dù 

gia đình đã tìm kiếm nhưng không xác định được tin tức xác thực của ông Mai 

Ngọc Quốc M là còn sống. Gia đình bà đã đăng báo và có thông báo trên các 

phương tiện thông tin đại chúng nhưng vẫn không biết tin tức gì về ông M. 

Theo xác nhận của Công an Phường E, Quận R, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 

03/10/2019 tại đơn xin xác nhận hộ khẩu, nhân khẩu ngày 24/9/2019 của ông Mai 

Ngọc V, xác nhận “Ông Mai Ngọc Quốc M – sinh ngày 8/9/1969 có hộ khẩu gốc tại 

địa chỉ 40/5 đường K, Phường E, Quận R, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là 40/5 

Đường Q, Phường E, Quận R, Thành phố Hồ Chí Minh). Đến năm 2010 ông M không 

đăng ký thường trú, tạm trú và không thực tế cư ngụ tại địa chỉ 40/5 Đường Q, Phường 

E, Quận R, Thành phố Hồ Chí Minh (sổ hộ khẩu 31040038027). 

Ngày 07/10/2019, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định 
số 8133/2019/QĐ - TBTK về việc thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư 
trú đối với ông Mai Ngọc Quốc M. Việc tìm kiếm thông tin về ông Mai Ngọc 
Quốc M đã được bà Mai Ngọc Thanh T đăng trên báo Công lý trong ba ngày liên 
tiếp là ngày 22/10/2019; ngày 25/10/2019 và ngày 29/10/2018 và thông tin trên 
Đài tiếng nói Việt Nam – Cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh trong ba 
ngày liên tiếp là ngày 04/11/2019; ngày 05/11/2019 và ngày 06/11/2019 theo đúng 
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quy định tại Điều 385, Khoản 2 Điều 392 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Tuy 
nhiên cho đến nay vẫn không có tin tức gì của ông M.  

[4].Từ những căn cứ trên, có cơ sở xác định ông Mai Ngọc Quốc M đã biệt 
tích 05 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm 
kiếm theo quy định của pháp luật nhưng vẫn không có tin tức xác thực là còn sống 
hay đã chết. Theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 71 Bộ luật Dân sự năm 2015 
thì người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người 
là đã chết trong trường hợp người đó biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin 
tức xác thực là còn sống. Từ khi ông Mai Ngọc Quốc M bỏ đi đến nay đã 10 năm 
nên bà Mai Ngọc Thanh T yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Mai Ngọc Quốc M là đã 
chết là có cơ sở chấp nhận. 

[5].Theo quy định tại Khoản d, Điều 71 Bộ luật Dân sự năm 2015 do không 
xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng của ông M nên thời hạn 05 năm 
được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng (tức là ngày 
01/01/2011), như vậy ngày chết của ông M được xác định là ngày 01/01/2016. 

[6].Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà Mai Ngọc Thanh T, tuyên bố ông Mai 
Ngọc Quốc M là đã chết. Ngày chết được xác định là ngày 01/01/2016.  Như đã 
phân tích trên, đề nghị này của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh là có cơ sở chấp nhận. 

[7]. Lệ phí dân sự sơ thẩm: Bà Mai Ngọc Thanh T phải chịu lệ phí dân sự sơ 
thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

  QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ Khoản 4 Điều 27; điểm b Khoản 1 Điều 37; điểm b Khoản 2 Điều 

39; Điều 372; Điều 391; 393 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Khoản 1 Điều 

68; Điều 71 và Điều 72 của Bộ luật dân sự năm 2015. 

1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Mai Ngọc Thanh T. 

Tuyên bố ông Mai Ngọc Quốc M, sinh ngày 08/09/1969 nơi cư trú cuối cùng trước 

khi biệt tích: 40/5 Đường Q, Phường E, Quận R, Thành phố Hồ Chí Minh là đã chết. 

Ngày chết của ông Mai Ngọc Quốc M là ngày 01/01/2016. 

2. Các quan hệ về nhân thân, tài sản liên quan đến ông Mai Ngọc Quốc M 
được giải quyết như đối với một người đã chết. 

4. Về lệ phí dân sự sơ thẩm: Bà Mai Ngọc Thanh T chịu lệ phí dân sự sơ 
thẩm 300.000 (ba trăm nghìn) đồng được cấn trừ vào số tiền 300.000 (ba trăm 
nghìn) đồng bà T đã nộp theo biên lai tạm ứng án phí, lệ phí số AA/2018/0015102 
ngày 26/03/2019 của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi cấn 
trừ bà T đã nộp đủ lệ phí dân sự sơ thẩm. 
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5. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 
(mười) ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ quyết định, Viện kiểm sát có quyền 
kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  
 
Nơi nhận: 
- TAND Tối Cao; 
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND TP.HCM; 
- Cục THADS TP.HCM; 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 

 
 
 

 
 
 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hoa 


